
TRƯỜNG THCS KIM SƠN 

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2025-2026

CHỦ 

NHIỆM 

KIÊM 

NHIỆM
ST

1 Đỗ Thị Bích 7B2 4  ANH 8C4(3);  ANH 7B1,2 (6); ANH 9D3 (3); HĐTN7B2(3); 15 19 19

2 Nguyễn Thị Hằng A2 4 ANH 9D2(3);  ANH 6 (9); ANH 7B1 (3); ANH 7B2 (3) 18 22 22

3 Vũ Thị Hồng Vân TTCM (3) 3  ANH 9D1,3(6);  ANH 8(12);  ANH 7B4(3); 21 24 X 24

4 Cao Thị Ánh
TOÁN 7B3(4);  GDĐP 8C2,3,4(3); GDTC 9D1(2); GDCD 6A1,2(2); CÔNG NGHỆ 6A2 (1); 

GDĐP 7B1,2(2); TD 8C4(2); HĐTN 6A1(3) 
19 19 19

5 Nguyễn Thị Lành 8C3; QLTB (3) 7 TOÁN 8C3,4(8); KH- LÝ 7B3(1);HĐTN 8C3(3) 12 19 19

6 Trương Văn Dũng TPCM (1) 1  Toán 9D2(4); TOÁN 8C2 (4); TOÁN 7B2,4(8);  TD 8C3 (2);  18 19 19

7 Nguyễn Văn Sơn
TOÁN 9D1 (4); TOÁN 6A2,3(8); KH-LY 7B1,2,4(3);  KH- LY 8C4(2);CÔNG NGHỆ 

6A1,CÔNG NGHỆ 7B2(1); 
19 19 X 19

8 Ngô Quốc Tuấn 6A1 4 TOÁN 7B1 (4); TOÁN 9D3 (4); TOÁN 6A1(4);TOÁN 8C1(4) 16 19 20

9 Nguyễn Thị Nghĩa 7B4 4 VĂN 7B4 (4); VĂN 8C3(4); SỬ 7B1,2(4);  HĐTN 7B4(3); 15 19 19

10 Trương Thị Hương 8C1 4 VĂN 8C1(4);  VĂN 7B2(4); VĂN 9D3 (4); HĐTN 8C1 (3); 15 19 19

11 Nguyễn Thị Thu Hằng 9D1; TPCM (1) 5 VĂN 9D1 (4); VĂN 7B1(4); VĂN 8C4(4); GDĐP 7B3,4(2); 14 19 X 19

12 Bùi Thị Huệ 9D2 4 VĂN 9D2(4); VĂN 6A1(4); SỬ 8 (4); HĐTN 9D2(3); 15 19 19

13 Vũ Thị Lan Chi
 VĂN 7B3(4);  SỬ 9D1,2(4); SỬ 6A3,2 (2); HĐTN 7B1(3); GDCD 7B3,4(2); GDĐP 6A3(1); 

CÔNG NGHỆ 7B3(1);  GDĐP 6A1,2 (2)
19 19 x 19

14 Nguyễn Thị Phương
VĂN 8C2(4); SỬ 7B3,4(4); SỬ 9D3(2); GDĐP 8C1(1);  VĂN 6A2(4); HĐTN 7B3(3); SỬ 

6A1(1)
19 19 19

15 Tô Thị Trang Con nhỏ (3) 3
GDCD 9(3); GDCD 8C1,2 (2); GDĐP 9(3);  VĂN 6A3(4); HĐTN 9D1(3);  GDCD 6A3 (1); 

HĐTN 7B2(3)
19 22 X 22

16 Nguyễn Thị Hiền 9D3 4 CÔNG NGHỆ 9(3); CÔNG NGHỆ 8 (8);  HĐTN 9D3(3); HĐTN 6A2(3) 18 22 X 22

17 Chu Thị Nhung 8C2 4 Địa 7 (4); Địa 8 (8); HĐTN 8C2(3); 15 19 19
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18 Đoàn Thị Yến 7B3 4 ĐỊA 9 (3); ĐỊA 6 (6); KH- SINH 8C2,3(2); KH- SINH 7B1,3(4);  15 19 X 19

19 Nguyễn Mạnh Tùng
KHTN HÓA 9(6); KHTN- HÓA 8(4); KHTN- HÓA 7(4); KHTN- HÓA 6(4); CÔNG NGHỆ 

7B4(1) 
19 19 X 19

20 Bùi Thu Hương 6A3 4 KH- LÝ 9 (3); KH-LÝ 6 (3); KH- LÝ 8C1,2,3(,6);HĐTN 6A3(3) 15 19 X 19

21 Nguyễn Thị Hoa Hạ 7B1 4 MT 6,7,8,9 (14);GDCD 7B2(1); 15 19 19

22 Nguyễn Thị Sự 8C4;  TTCM (3) 7 KH- SINH 9(3); KH- SINH 8C1,4(2);  KH- SINH 7B2,4(4); HĐTN 8C4(3); 12 19 X 19

23 Nguyễn Thị Thu Thùy TPT 13 KH- SINH 6A1,2,3(6); CNL 7B2 (4) 10 23 23

24 Nguyễn Thị Duy Ngọc TD 8C1(2); TD 9D2(2); TD 7 (8); TD6 (6);CÔNG NGHỆ 6A3 (1) 19 19 19

25 Đặng Văn Thanh  ÂM NHẠC 6,7,8, 9 (14);  TD 8C2 (2); TD 9D3 (2); CÔNG NGHỆ 7B1(1) 19 19 19

26 Dương Thuỳ Giang
  CNTT+P. TIN 

HỌC (3); TKHĐ
5 TIN 7(4); TIN 8(4); TIN 9 (3); TIN 6 (3); 14 19 X 19

27 Nguyễn Hà Phương GDCD 7B1(1); TIẾNG ANH 7B3(3) 4 4 4

28 Lê Thị Thúy Liễu GDCD 8C3,4 2 2 2
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